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ABSTRACT 
Applying scientific methods in teaching key topics of Biology is a necessary 

solution to develop students' competency to explore the living world. The 

theory of applying scientific methods in teaching and the correlation between 

the process of scientific research and exploring the living world serve as the 

foundation to propose the process of applying scientific methods in teaching 

the topic “Microbial and virus Biology” to develop students' competency to 

explore the living world. The effectiveness of this intervention was evaluated 

through pedagogical experiments with 181 participating students, showing 

that most students improved their competency to explore the living world. 

The interaction between the scientific methods and other teaching methods to 

form and develop skills in scientific research and competency to explore the 

living world needs to be studied more comprehensively. 

 

1. Mở đầu 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học và các môn khoa học thực nghiệm được xây dựng theo hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực của HS, gắn lí thuyết với thực hành, học lí thuyết bằng thực hành (Bộ GD-ĐT, 

2018a). Phương pháp khoa học (PPKH) được chứng minh là một sự lí tưởng hóa hợp lệ có thể dùng làm hệ quy 

chiếu cho nhập môn các lớp khoa học và để HS tìm hiểu cách thức các nhà khoa học nghiên cứu thế giới tự nhiên 

(Emden, 2021). Do đó, Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học đã đưa nội dung “Các phương pháp nghiên 

cứu và học tập môn Sinh học” vào phần Mở đầu (Bộ GD-ĐT, 2018b). Điều đó có ý nghĩa giúp HS làm quen với các 

phương pháp tư duy khoa học và cách nghiên cứu khoa học, vận dụng được một số phương pháp nghiên cứu sinh 

học để khám phá thế giới sống trong học tập các chủ đề cốt lõi của môn học.  

“Sinh học vi sinh vật (VSV) và virus” là một chủ đề cốt lõi trong môn Sinh học lớp 10. Các vấn đề được đề cập 

trong chủ đề này có liên quan đến đời sống thực tiễn và các hiện tượng tự nhiên nên để tìm hiểu chúng, HS phải bắt 

đầu bằng cách quan sát thực tiễn rồi đưa ra giả thuyết khoa học, sau đó vận dụng lí thuyết đã học làm sáng tỏ những 

giả thuyết, giải đáp cho những thắc mắc ban đầu. Do đó, vận dụng PPKH trong dạy học chủ đề này (bao gồm nghiên 

cứu lí thuyết, quan sát, điều tra, thực hành thí nghiệm) sẽ giúp HS nhận thức được các đặc điểm sống của VSV và 

virus, có thể tác động vào chúng để tạo ra các thay đổi. Như vậy, dạy học bằng PPKH rất phù hợp để hình thành và 

phát triển năng lực nói chung, năng lực tìm hiểu thế giới sống (THTGS) của HS nói riêng. Vấn đề đặt ra cần được 

làm sáng tỏ trong bài báo là: Vận dụng PPKH trong dạy học “Sinh học VSV và virus” (Sinh học 10) tác động như 

thế nào đến năng lực THTGS của HS?  

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Một số vấn đề chung 

2.1.1. Khái niệm và bản chất của phương pháp khoa học trong dạy học   

Dạy học theo PPKH là tổ chức quá trình người học lĩnh hội nội dung dạy học theo logic nghiên cứu khoa học: 

bắt đầu từ việc phát hiện/đặt ra vấn đề cần giải quyết (đặt câu hỏi nghiên cứu) và nêu giả thuyết (đưa ra dự đoán); 

sau đó giải quyết vấn đề đặt ra thông qua các nghiên cứu lí thuyết và thực tiễn do người học tiến hành dưới sự hướng 

dẫn của GV, bao gồm lập kế hoạch, tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và phân tích các dữ liệu thu thập được; cuối 

cùng sẽ đánh giá việc đặt và giải quyết vấn đề, đưa ra những kết luận và đặt ra những vấn đề mới (Nguyễn Thị Hằng 

và cộng sự, 2022a). PPKH khuyến khích HS có thói quen khoa học và yêu cầu các kĩ năng như thiết kế một thí 
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nghiệm, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, diễn giải dữ liệu, viết báo cáo, trình bày báo cáo và đọc tài liệu (Coil 

et al., 2010). PPKH được xem là yếu tố cơ bản của giảng dạy Khoa học sự sống dựa trên hoạt động thăm dò thực địa 

trực tiếp, trong đó phương pháp quan sát so sánh là đặc trưng của Sinh học tiến hóa và phương pháp thực nghiệm là 

đặc trưng của Sinh học chức năng (Gaiotto et al., 2020). 

Sử dụng PPKH trong dạy học thực chất là dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học, được bắt đầu từ một quan 

sát, đến việc đặt ra các câu hỏi, sau đó đưa ra giả thuyết, lời giải thích có thể kiểm tra được để trả lời câu hỏi. PPKH được 

vận dụng trong dạy học với nhiều hình thức khác nhau: Các chiến lược học dựa trên yêu cầu chỉ ra rằng, học theo các giai 

đoạn (nêu câu hỏi và giả thuyết, lập kế hoạch và nghiên cứu, phân tích và giải thích, kết luận và đánh giá) đã thúc đẩy, 

phát triển các chiến lược khác của quá trình nhận thức, nuôi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề (Zervas et al., 2015); GV 

áp dụng các bước của PPKH trong lớp học thực hành giúp HS có sự tự tin và tư duy phản biện (Afrianto, 2017); Tiếp cận 

quy nạp khi áp dụng PPKH cho phép HS quan sát, tưởng tượng hay khám phá, cung cấp các công cụ cần thiết để hiểu 

thực tế (Gaiotto et al., 2020); PPKH được sử dụng trong tiến trình bài học STEM khi HS tạo ra các mô hình và thử nghiệm 

chúng nhằm xác định các giải pháp khả thi cho nhiều vấn đề khác nhau sẽ giúp HS khám phá các khái niệm (Nguyễn Thị 

Hằng và cộng sự, 2022a). Sử dụng PPKH kết hợp với thực nghiệm giúp GV đạt được mục tiêu bài học một cách tối ưu, 

thường xuyên và hợp lí, tạo điều kiện để phát triển năng lực người học (D'Costa & Schlueter, 2013). 

2.1.2. Sự tương đồng giữa sử dụng phương pháp khoa học với sự phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống của học sinh 

Năng lực THTGS là khả năng thực hiện một số kĩ năng cơ bản để hiểu và giải thích các sự vật, hiện tượng trong tự 

nhiên và đời sống, chứng minh các vấn đề trong thực tế bằng các bằng chứng khoa học. Năng lực THTGS bao gồm các 

tiêu chí: nêu vấn đề, đặt câu hỏi về vấn đề; đưa ra phán đoán và hình thành các giả thuyết; lập kế hoạch và thực hiện kế 

hoạch thử nghiệm giả thuyết; viết, trình bày báo cáo và thảo luận, quyết định, đề xuất ý kiến (Bộ GD-ĐT, 2018b). Trong 

môn Sinh học, dạy học bằng PPKH theo hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học thực chất là định hướng THTGS. 

Có thể hình dung tiến trình thực hiện bao gồm: sau khi đưa ra giả thuyết, GV tổ chức cho HS đề xuất cách chứng minh 

giả thuyết bằng cách đưa ra các giải pháp khả thi cho giải pháp được đề xuất; tiếp đó HS tự đánh giá giải pháp và quyết 

định giải pháp nào phù hợp hơn, đưa ra lời giải thích và thử nghiệm theo thiết kế dễ thực hiện nhất (Cheng et al., 2017). 

Cũng có thể thực hiện tiến trình dạy học bằng việc trải nghiệm PPKH để phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của HS 

theo các bước: đưa ra câu hỏi nghiên cứu, xác định giả thuyết, kiểm tra giả thuyết bằng trải nghiệm, thực hiện trải nghiệm, 

ghi lại kết quả và giải thích, phân tích kết quả và đưa ra kết luận, viết báo cáo và thuyết trình (Tu et al., 2023). 

Trong bài báo này, sự tương đồng giữa dạy học bằng PPKH với sự phát triển năng lực THTGS được thể hiện 

thông qua dạy học theo quy trình THTGS (bảng 1). Qua đó cho thấy, quy trình THTGS phù hợp với quy trình nghiên 

cứu khoa học. Vận dụng PPKH trong dạy học tạo điều kiện để phát triển năng lực THTGS khi HS được đưa ra câu 

hỏi nêu vấn đề cần tìm hiểu, được tạo cơ hội tham gia vào quá trình hình thành kiến thức mới, đề xuất và kiểm tra 

giả thuyết, biết thu thập bằng chứng, xử lí và phân tích để rút ra kết luận, đánh giá kết quả thu được. 

Bảng 1. Sự tương đồng giữa quy trình nghiên cứu khoa học với quy trình THTGS 

Bước 
Quy trình nghiên 

cứu khoa học 
Quy trình THTGS Biểu hiện và chỉ số của năng lực THTGS 

1 
Quan sát  

và nêu vấn đề 

Đề xuất vấn đề liên 

quan đến thế giới 

sống 

- Quan sát, đặt ra được các câu hỏi liên quan đến vấn đề; 

- Phân tích được bối cảnh đề xuất vấn đề; 

- Dùng ngôn ngữ của mình để biểu đạt vấn đề. 

2 
Hình thành  

giả thuyết 

Đưa ra phán đoán và 

xây dựng giả thuyết 

- Phân tích được vấn đề, nêu được phán đoán; 

- Xây dựng và phát biểu được giả thuyết nghiên cứu. 

3 

Nêu phương án  

và thực hiện  

kiểm chứng  

giả thuyết 

Lập kế hoạch và thực 

hiện kế hoạch 

- Xây dựng được khung logic nội dung nghiên cứu; 

- Lựa chọn được phương pháp thích hợp (nghiên cứu tài liệu, quan sát, thực 

nghiệm, điều tra,…); 

- Lập được kế hoạch triển khai nghiên cứu; 

- Thu thập, lưu giữ dữ liệu từ kết quả nghiên cứu; 

- Phân tích, xử lí dữ liệu, so sánh, đánh giá được kết quả; kiểm chứng giả thuyết. 

4 
Kết luận vấn đề 

nghiên cứu 
Rút ra được kết luận 

- Giải thích được kết quả, rút ra kết luận; 

- Đề xuất được ý kiến khuyến nghị vận dụng kết quả nghiên cứu hoặc vấn đề 

nghiên cứu tiếp theo. 

5 
Viết báo cáo, 

thuyết trình 

Viết, trình bày báo 

cáo và thảo luận 

- Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, bảng, biểu để diễn đạt quá trình và kết 

quả nghiên cứu; 

- Viết được báo cáo nghiên cứu; 

- Lắng nghe tích cực và tôn trọng quan điểm, ý kiến đánh giá, phản biện, bảo vệ 

kết quả nghiên cứu một cách thuyết phục. 
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Do nội dung của chủ đề “Sinh học VSV và virus” bao gồm các thành phần kiến thức về cấu trúc, chức năng, cơ 

chế sinh lí, ứng dụng và đặc trưng của các phương pháp dạy học phù hợp với các thành phần kiến thức đó đều mang 

tính chất nghiên cứu khoa học nên vận dụng PPKH trong dạy học “Sinh học VSV và virus” hoàn toàn phù hợp để 

hình thành và phát triển năng lực THTGS của HS. 

2.2. Vận dụng phương pháp khoa học trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus” để phát triển năng 

lực tìm hiểu thế giới sống của học sinh 

Trong dạy học nói chung và dạy học “Sinh học VSV và virus” nói riêng, để sử dụng PPKH cần chú ý đến các 

điều kiện: Đảm bảo được nguồn tài liệu tham khảo và mạng Internet để HS truy cập, tìm kiếm thông tin; Các trang 

thiết bị dạy học tối thiểu cần đảm bảo để HS quan sát, làm thí nghiệm thực hành; Vấn đề nghiên cứu được xác định 

gắn liền với yêu cầu cần đạt của chương trình, vừa sức với HS; GV nghiên cứu và hiểu rõ quy trình vận dụng PPKH 

trong dạy học và hướng dẫn HS thực hiện theo quy trình; Nội dung dạy học được gắn với phát triển tư duy khoa học; 

HS được tạo mọi thuận lợi để được độc lập nghiên cứu, phát huy sự sáng tạo trong học tập, phối hợp và hỗ trợ bạn 

học trong hoạt động nhóm, trung thực với kết quả nghiên cứu. 

Qua tìm hiểu một số quy trình dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học của tác giả Gower (2012), Nguyễn 

Văn Khải và Nguyễn Văn Nghiệp (2018), Phạm Thị Hồng Tú và cộng sự (2021), Nguyễn Thị Hằng và cộng sự (2022b); 

đồng thời dựa trên các tiêu chí biểu hiện của năng lực THTGS (Bộ GD-ĐT, 2018b), quy trình vận dụng PPKH trong 

dạy học để phát triển năng lực THTGS của HS được thực hiện qua 3 giai đoạn với các bước tương ứng  như sau: 

- Giai đoạn 1. Chuẩn bị: Giai đoạn này được thực hiện trước giờ học, thông qua việc thiết kế kế hoạch bài dạy 

với các bước: 

+ Bước 1. Xác định mục tiêu bài dạy: Dựa vào yêu cầu cần đạt, GV xác định mục tiêu bài dạy về năng lực THTGS. 

Chẳng hạn, trong bài dạy “Quá trình tổng hợp, phân giải các chất ở VSV và ứng dụng”, từ yêu cầu cần đạt “Làm được 

một số sản phẩm lên men từ VSV”, GV xác định mục tiêu về năng lực THTGS: (1) Thu thập được thông tin tìm hiểu 

về phương pháp tạo ra các sản phẩm lên men từ VSV; (2) Tiến hành tạo ra được các sản phẩm lên men từ VSV. 

+ Bước 2. Xác định nội dung, các điều kiện tổ chức dạy học: Từ mục tiêu, GV xác định các nội dung dạy học và 

những nguồn lực cần thiết để thực hiện được tiến trình dạy học bằng PPKH. Chẳng hạn, ở bài dạy “Quá trình tổng 

hợp, phân giải các chất ở VSV và ứng dụng”, GV xác định được nội dung thực hiện theo tiến trình nghiên cứu khoa 

học là “Làm một số sản phẩm lên men từ VSV” và để thực hiện được, GV cần xác định HS trong lớp được chia 

thành bao nhiêu nhóm, những nguồn thông tin để HS tìm hiểu về sự ảnh hưởng của yếu tố đến sinh trưởng của VSV 

là gì, mỗi nhóm HS cần chuẩn bị các trang thiết bị dạy học nào, tiến hành thí nghiệm ở đâu, vào thời gian nào,… 

+ Bước 3. Lựa chọn và thiết kế các hoạt động học theo tiến trình nghiên cứu khoa học: GV cần xác định nội 

dung dạy học bằng nghiên cứu khoa học được thực hiện ở hoạt động nào, đạt được mục tiêu và sản phẩm gì, được 

tổ chức như thế nào. Chẳng hạn, ở bài dạy “Quá trình tổng hợp, phân giải các chất ở VSV và ứng dụng”, tiến trình 

nghiên cứu khoa học thực hiện ở hoạt động hình thành kiến thức “Tìm hiểu một số sản phẩm lên men từ VSV”, với 

hai mục tiêu dạy học được nêu ở bước 1 và sản phẩm của hoạt động là bản báo cáo về kết quả nghiên cứu khoa học, 

các sản phẩm lên men; cách tổ chức hoạt động thực hiện theo 5 bước nghiên cứu khoa học (nêu ở giai đoạn 2). 

+ Bước 4. Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá: Được bắt đầu từ việc lựa chọn công cụ đánh giá nào, phù hợp với 

hình thức, phương pháp đánh giá nào, đánh giá năng lực THTGS ở mức độ nào. Chẳng hạn, trong bài dạy “Quá trình 

tổng hợp, phân giải các chất ở VSV và ứng dụng”, có thể xác định mức độ biểu hiện của năng lực THTGS thông qua 

yêu cầu cần đạt “Làm được một số sản phẩm lên men từ VSV” và định hướng đánh giá được thể hiện như sau: 

Mức độ biểu hiện của năng lực THTGS: Mức 1 - Dựa trên mẫu đã có do GV cung cấp, làm được một số sản 

phẩm lên men từ VSV; Mức 2 - Thu thập được thông tin về các phương pháp tạo ra sản phẩm lên men từ VSV, lựa 

chọn thông tin và làm được một số sản phẩm lên men từ VSV; Mức 3 - Thu thập được thông tin về các phương pháp 

tạo ra sản phẩm lên men từ VSV, lựa chọn thông tin và làm được một số sản phẩm lên men từ VSV, đề xuất được 

biện pháp quảng bá, giới thiệu sản phẩm. 

Định hướng đánh giá: Phương pháp đánh giá sản phẩm của HS; Công cụ: Bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu 

chí. Từ đó, thiết kế công cụ đánh giá năng lực THTGS của HS như sau: 

(1) Phiếu đánh giá tiến trình thực hiện PPKH tìm hiểu về vai trò của VSV trong đời sống (bảng 2): 

Bảng 2. Phiếu đánh giá tiến trình tìm hiểu về vai trò của VSV trong đời sống 

Tiến trình Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Quan sát  

và nêu vấn đề 

Không tập trung quan 

sát, không trả lời các 

Đã quan sát và trả lời 

câu hỏi, nêu vấn đề 

Đã quan sát và trả lời câu hỏi, 

nêu vấn đề nhưng câu trả lời 

Quan sát, trả lời các câu hỏi, 

nêu vấn đề về vai trò của 
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câu hỏi và không nêu 

được vấn đề. 

nhưng câu trả lời và vấn 

đề chưa đầy đủ. 

và vấn đề nêu ra chưa rõ ràng, 

chính xác. 

VSV một cách rõ ràng, 

chính xác. 

Hình thành giả 

thuyết nghiên cứu 

Chưa nêu được giả 

thuyết nghiên cứu. 

Nêu được giả thuyết 

chưa đủ. 

Nêu đủ giả thuyết nhưng chưa 

rõ ràng. 
Nêu được giả thuyết rõ ràng. 

Nêu phương án  

và tiến hành kiểm 

chứng giả thuyết 

Không nêu được. 

Nêu được phương án 

nhưng chưa thực hiện 

kiểm chứng. 

Nêu và thực hiện kiểm chứng 

nhưng không theo PPKH. 

Nêu thực hiện kiểm chứng 

theo PPKH. 

Kết luận vấn đề 

nghiên cứu 
Chưa nêu được. 

Nêu được kết luận chưa 

rõ ràng. 

Nêu được kết luận nhưng 

chưa phù hợp với giả thuyết. 

Nêu được kết luận rõ ràng, 

phù hợp với giả thuyết. 

Viết báo cáo,  

thuyết trình 
Chưa viết được. 

Viết được báo cáo và 

thuyết trình nhưng còn 

sơ sài. 

Viết được báo cáo nhưng 

thuyết trình chưa rõ hoặc 

ngược lại. 

Viết báo cáo và thuyết trình 

khoa học, rõ ràng. 

(2) Bảng kiểm: Sử dụng cho HS tự đánh giá tiến trình làm một số sản phẩm lên men VSV (bảng 3). 

Bảng 3. Bảng kiểm đánh giá tiến trình làm một số sản phẩm lên men từ VSV 

Tiêu chí Có Không 

Thực hiện làm sản phẩm theo đúng hướng dẫn của GV   

Thu thập thông tin về các phương pháp tạo ra sản phẩm   

Lựa chọn phương án làm sản phẩm phù hợp   

Đề xuất quy trình làm sản phẩm và thực hiện làm sản phẩm theo quy trình đề xuất   

Đề xuất biện pháp quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ý tưởng khởi nghiệp.   

+ Bước 5. Viết, rà soát, chỉnh sửa kế hoạch bài dạy: Những nội dung và trình tự các công việc đã thực hiện khi 

thiết kế kế hoạch bài dạy cần được GV rà soát, kiểm tra để xem chúng đã hợp lí chưa, chúng có khả năng thực hiện 

và kết quả cần đạt được là gì. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh kế hoạch bài dạy. 

Trước buổi học ít nhất 1 tuần, GV cần thông báo kế hoạch dạy học trước HS, chú ý tới các hoạt động học tập vận 

dụng PPKH để phân công các công việc cụ thể và những phần cần chuẩn bị của GV và HS… 

- Giai đoạn 2. Tổ chức dạy học: GV tổ chức HS tham gia vào các hoạt động đã thiết kế trong kế hoạch bài dạy. 

Dù hoạt động học nào của bài học vận dụng PPKH thì việc tổ chức dạy học đều tuân theo tiến trình nghiên cứu khoa 

học 5 bước: Quan sát và nêu vấn đề → Hình thành giả thuyết → Nêu phương án và thực hiện kiểm chứng giả thuyết 

→ Kết luận vấn đề nghiên cứu  → Viết báo cáo, thuyết trình. Chẳng hạn, ở bài dạy “Quá trình tổng hợp, phân giải 

các chất ở VSV và ứng dụng”, hoạt động hình thành kiến thức mới “Tìm hiểu một số sản phẩm lên men từ VSV” 

được tổ chức dạy học theo tiến trình nghiên cứu khoa học như sau: 

+ Bước 1: GV giới thiệu hình ảnh một số sản phẩm lên men. HS quan sát hình và trả lời câu hỏi: Các sản phẩm 

đó là ứng dụng của quá trình chuyển hóa nào? Các quá trình đó chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Làm thế nào 

để tạo ra các sản phẩm đó? 

+ Bước 2: HS đề xuất các giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và quy trình lên men để tạo 

ra một số sản phẩm. 

+ Bước 3: Mỗi nhóm HS lựa chọn một loại sản phẩm lên men, tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu nội dung lí thuyết 

như: sản phẩm được tạo từ các loại nguyên liệu gì? bằng cách nào? tại sao sản phẩm lại có đặc điểm đặc trưng? Tiếp 

đó, HS lên kế hoạch và tiến hành tạo sản phẩm, kiểm chứng giả thuyết về các yếu tố ảnh hưởng và quy trình. Trong 

kế hoạch, mỗi nhóm có thể lựa chọn hình thức nghiên cứu tài liệu và thực hành tạo sản phẩm, hoặc có thể điều tra 

thực trạng sản xuất ở địa phương và trải nghiệm tạo sản phẩm, quay video về tiến trình thực hiện của nhóm. 

+ Bước 4: Các nhóm HS thảo luận, tổng hợp kết quả và kết luận về phương pháp và quy trình tạo ra được các 

sản phẩm lên men từ VSV. 

+ Bước 5: HS viết báo cáo, giới thiệu sản phẩm được tạo ra và thuyết trình bài báo cáo trước lớp. Các HS khác 

đưa ra những nhận xét và bổ sung sản phẩm báo cáo. 

- Giai đoạn 3. Hoàn thiện: Giai đoạn này được thực hiện sau giờ học, thông qua việc GV hướng dẫn HS thực 

hiện các công việc: (1) Viết bài báo cáo/ làm bài tập, tự học. Các bài tập để hướng dẫn HS tự học có thể những bài 

tập tình huống yêu cầu HS quan sát, trả lời các câu hỏi liên quan đến xác định vấn đề, đề xuất giả thuyết, tiến trình 

giải quyết vấn đề...; (2) Kiểm tra, đánh giá/hoàn thiện kế hoạch bài dạy. 

2.3. Đánh giá hiệu quả của phương pháp khoa học đối với sự phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống của học 

sinh trong dạy học chủ đề “Sinh học vi sinh vật và virus”  

Trên cơ sở định hướng vận dụng PPKH trong dạy học để đánh giá năng lực THTGS của HS, chúng tôi đã thực 

hiện 02 kế hoạch bài dạy trong chủ đề “Sinh học VSV và virus” (Sinh học 10) vào kì II năm học 2022-2023, đó là: 
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Bài 1. Quá trình tổng hợp, phân giải ở VSV và ứng dụng; Bài 2. Một số bệnh do virus và ứng dụng của virus tại 

Trường THPT Thái Nguyên và Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên. Có 181 HS tham gia vào các bài 

học, trong đó 91 HS thuộc nhóm thực nghiệm (tham gia vào các bài học theo PPKH) và 90 HS thuộc nhóm đối 

chứng (tham gia vào các bài học không theo PPKH). Chúng tôi sử dụng bài kiểm tra, đánh giá năng lực và bảng đánh 

giá theo tiêu chí đối với cả hai nhóm HS tham gia. Các số liệu thu được từ bài kiểm tra và phiếu đánh giá được xử lí 

thống kê và tiến hành so sánh để đánh giá hiệu quả của phương án thực nghiệm. 

Bước đầu đánh giá tác động của PPKH đối với năng lực THTGS được chúng tôi tiến hành thông qua bài kiểm tra. 

Câu hỏi/bài tập trong bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá năng lực THTGS của HS, liên quan đến: (1) Thu thập thông 

tin tìm hiểu về phương pháp tạo ra các sản phẩm lên men từ VSV và các sản phẩm trên thị trường ứng dụng hoạt động 

tổng hợp, phân giải ở VSV; (2) Đề xuất biện pháp phòng bệnh để hạn chế sự lây truyền của bệnh virus trong cộng đồng. 

Kết quả bài kiểm tra được đánh giá theo thang điểm 10, được xử lí thống kê và trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả đánh giá năng lực THTGS thông qua bài kiểm tra 

Nhóm 
Điểm số (Xi) 

Mod X  
S2 So sánh 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

Thực 

nghiệm 
91 0 0 7,69 13,19 18,68 39,56 12,09 8,79 8 7,62 2,06 U = 2,65 

FA = 21,35 
Đối chứng 90 4,44 10 7,78 16,67 31,11 23,33 6,67 0 7 6,57 2,42 

Theo bảng 4, lớp thực nghiệm có điểm cao nhất của dãy số là 8 và kết quả điểm trung bình là 7,62 cao hơn so với 

lớp đối chứng (7 và 6,57), nhưng phương sai nhỏ hơn. Kết quả này cho thấy, các HS được tham gia vào bài học theo 

PPKH có sự phát triển năng lực THTGS tốt hơn so với những HS tham gia vào bài học không theo phương pháp 

này. Kết quả đó được kiểm chứng qua trị số U lớn hơn trị số z tiêu chuẩn (1,96) và trị số FA lớn hơn F tiêu chuẩn, có 

ý nghĩa thống kê. 

Tuy nhiên, kết quả về ảnh hưởng của PPKH đến năng lực THTGS cần được kiểm chứng rõ ràng hơn ở lớp thực 

nghiệm. Do đó, ở nhóm lớp thực nghiệm, chúng tôi sử dụng bảng đánh giá theo tiêu chí về sản phẩm học tập thực 

hiện theo tiến trình nghiên cứu khoa học, bằng cách gán trọng số cho mỗi tiêu chí: Đề xuất vấn đề liên quan đến thế 

giới sống (1); Hình thành giả thuyết nghiên cứu (2); Nêu phương án và tiến hành kiểm chứng giả thuyết/lập kế hoạch 

và thực hiện kế hoạch (3); Kết luận vấn đề nghiên cứu (4); Viết báo cáo, thuyết trình (5). Ở mỗi tiêu chí, mức 1 ứng 

với 0 - 0,5 điểm, mức 2 ứng với 0,5 - 1,0 điểm, mức 3 ứng với 1,0 - 1,5 điểm, mức 4 ứng với 1,5 - 2,0 điểm. Kết quả 

đánh giá được mô tả ở bảng 5. 

Bảng 5. Đánh giá năng lực THTGS của HS lớp thực nghiệm 

Bài 
Điểm trung bình ở mỗi tiêu chí 

X  
S 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 1,319 1,316 1,286 1,283 1,291 1,299 0,017 

2 1,514 1,508 1,505 1,525 1,495 1,509 0,011 

Kiểm định so sánh 

Chênh lệch điểm trung bình: 0,204; Phép kiểm chứng t-test độc lập p (T <= t) two –tail = 1.65457E-29; Mức độ ảnh hưởng (ES) = 

0,623 

Trong bảng 5, điểm trung bình các tiêu chí đánh giá năng lực THTGS của HS nhóm thực nghiệm ở bài 2 cao hơn 

ở bài 1 với sự chênh lệch điểm trung bình là 0,204, giá trị P<0,05 và mức độ ảnh hưởng là 0,623, nghĩa là sự khác 

biệt về năng lực THTGS của HS sau hai bài thực nghiệm không phải là ngẫu nhiên mà là do có sự ảnh hưởng của 

việc sử dụng PPKH trong dạy học.  

Trong số các tiêu chí trên, tiêu chí đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống thực chất là đề cập đến học dựa theo 

vấn đề. Đây là một phương pháp dạy học có ảnh hưởng đến kĩ năng xử lí khoa học và khả năng giải quyết vấn đề 

của HS, nên cần có nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng qua lại giữa PPKH với phương pháp học theo vấn đề. 

Đồng thời, tiêu chí nêu phương án và tiến hành kiểm chứng giả thuyết có liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm, 

chú trọng đến phương pháp thực hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm; việc tạo ra sản phẩm hỗ trợ học tập hợp 

tác trong PPKH và tác động của nó đến quá trình học tập trong phòng thí nghiệm cũng cần có nghiên cứu sâu hơn. 

Các kết quả thực nghiệm sư phạm cho phép xác định: Vận dụng PPKH trong dạy học có ý nghĩa quan trọng, tác 

động tích cực đến sự hình thành và phát triển năng lực THTGS của HS. 

3. Kết luận 

PPKH được vận dụng trong dạy học là một trong những tiếp cận hiện đại, có bản chất là tổ chức cho HS lĩnh hội 

nội dung học tập theo logic nghiên cứu khoa học, nhờ đó HS làm quen với tư duy khoa học, học cách tư duy, suy luận 
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logic và cách nghiên cứu khoa học. Trong bài báo, ảnh hưởng của PPKH đến năng lực THTGS của HS được thể hiện 

qua mối tương quan giữa quy trình nghiên cứu khoa học với quy trình THTGS; thông qua quy trình vận dụng PPKH 

trong dạy học “Sinh học VSV và virus” bao gồm 3 giai đoạn, trong đó, khi lập kế hoạch dạy học cần chú ý thiết lập tiến 

trình dạy học theo tiến trình nghiên cứu khoa học 5 bước. Theo quy trình này, HS được trải nghiệm các thao tác của nhà 

khoa học như:  Quan sát và nêu vấn đề; Hình thành giả thuyết nghiên cứu; Nêu phương án và tiến hành kiểm chứng giả 

thuyết; Kết luận vấn đề nghiên cứu và Viết báo cáo, thuyết trình. Qua những trải nghiệm này, năng lực THTGS của HS 

ngày càng được phát triển... Kết quả thực nghiệm sư phạm đã kiểm chứng hiệu quả của PPKH trong phát triển năng lực 

THTGS của HS. Điều này cho thấy, việc sử dụng thực hành thí nghiệm theo PPKH là có ý nghĩa và khả thi. 
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